
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 27 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.06.54.0CÐ CK 16A28/04/96ToànNguyễn Đức03011511071

7.26.08.010.0CÐ CK 16A16/03/1998ĐangNguyễn Văn03011610102

5.05.05.05.0CÐ CK 16A01/01/1998ĐạoBùi Quang03011610113

6.06.05.010.0CÐ CK 16A15/12/1998ĐăngNguyễn Như Hải03011610144

5.55.05.010.0CÐ CK 16A17/06/1998HảiVõ Tấn03011610245

6.36.07.05.0CÐ CK 16A17/10/1997NênNguyễn Thanh03011610466

6.06.05.010.0CÐ CK 16A02/02/1998NhânTrần Trọng03011610537

5.65.06.55.0CÐ CK 16A15/10/1998PhươngBùi Duy03011610678

5.14.06.55.0CÐ CK 16A18/03/1998TàiPhan Tấn03011610749

7.08.05.010.0CÐ CK 16A19/04/1998ThiệnNguyễn Chí030116107910

5.55.05.010.0CÐ CK 16A17/05/1997ThuậnNguyễn Thanh030116108911

6.56.07.55.0CÐ CK 16A12/07/1998TrọngHuỳnh Văn030116109412

5.45.05.09.0CÐ CK 16B19/02/1998BảoDương Văn030116111013

6.06.05.010.0CÐ CK 16B11/10/1998ĐứcNguyễn Duy030116113414

4.64.04.010.0CÐ CK 16B28/03/1998LinhNguyễn Huỳnh030116116115

5.55.05.010.0CÐ CK 16B23/08/1998NhânTrịnh Thành030116117516

6.16.06.55.0CÐ CK 16B28/02/1998QuangTrần Huỳnh Duy030116118317

5.55.05.58.0CÐ CK 16C15/09/1998DươngNguyễn Tùng030116123718

4.84.06.04.0CÐ CK 16C25/02/1996ĐứcPhan Văn030116124419

5.96.06.05.0CÐ CK 16C16/07/1998MinhNguyễn Thanh030116127820

6.16.05.59.0CÐ CK 16D14/03/97PhúcPhạm Minh030115141621

5.04.06.54.0CÐ CK 16D16/08/97ThànhTrương Hòa030115143722

4.94.05.09.0CÐ CK 16D19/10/97TríNguyễn Minh030115144723

6.77.05.510.0CÐ CK 16D02/04/1998NữPhạm Ngọc030116138824

6.66.06.510.0CÐ CK 16D01/07/1998TháiLê Văn030116141525

5.65.06.55.0CÐ CK 16D14/10/1997ThắngPhạm Đăng030116141826

6.06.05.010.0CÐ CK 16D10/01/1998VĩNguyễn Lý Quốc030116144027

5.16.04.05.0CÐ CK 16E17/04/95DuyNguyễn Trung030115147328

3.64.03.04.0CÐ CK 16E02/05/96ĐạiBùi Minh030115147829

5.14.06.55.0CÐ CK 16E21/09/1997HiếnNguyễn Văn030116146130

5.97.03.510.0CÐ CK 16E13/04/1998ToànThái Quốc030116153331
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